
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 135/STTTT-CNTT 
Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân  

tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019) 

 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Các sở, ban ngành 

- UBND các huyện, thành phố 

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố 

- UBND các xã, phường, thị trấn 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020; 

Căn cứ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhân, tổ chức của các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, thị trấn, Sở Thông tin và Truyền 

thông trân trọng đề nghị các cá nhân, đơn vị đến nhận bàn giao Chứng thư số chuyên 

dùng, cụ thể như sau: 

1. Địa điểm giao nhận: Phòng Công nghệ thông tin – Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Tuyên Quang. 

2. Thời gian giao nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, 

bắt đầu từ ngày 18/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019. 

3. Thủ tục giao nhận:  

- Giấy giới thiệu của tổ chức cử người đến nhận trực tiếp. 

- Trong trường hợp tiếp nhận hộ phải có Giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền phải có 

xác nhận ký, đóng dấu của cơ quan, đơn vị được cấp Chứng thư số, đồng thời gửi 

kèm theo danh sách gồm: Họ và tên, chức vụ, số CMND, ngày cấp, đơn vị công tác 

của cá nhân yêu cầu tiếp nhận hộ). 

- Chứng minh thư nhân dân của từng cá nhân được cấp từng Chứng thư số và 

Chứng minh thư nhân dân của người đến nhận trực tiếp. 

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Hoàng Danh Tuyên, điện thoại: 

0207.6251.788 – 0913.868.726. 

* Lưu ý: Kể từ sau khi bàn giao, cá nhân tự chịu trách nhiệm theo quy định 

của Pháp luật về bảo quản, sử dụng theo chế độ tài liệu mật. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu:  VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
Nguyễn Văn Hiến 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

BÀN GIAO CHỨNG THƢ SỐ CHUYÊN DÙNG (LẦN 1 NĂM 2019) 

(Kèm theo Văn bản số ..... /STTTT-CNTT, ngày ..../3/2019 

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Ghi chú 

I Thành phố Tuyên Quang   

1 Ủy ban nhân dân xã Tràng Đà   

2 Ủy ban nhân dân xã An Khang   

3 Ủy ban nhân dân xã An Tường   

4 Ủy ban nhân dân xã Lưỡng Vượng   

5 Ủy ban nhân dân xã Thái Long   

6 Ủy ban nhân dân xã Đội Cấn   

7 Ủy ban nhân dân phường Hưng Thành   

8 Ủy ban nhân dân phường Tân Quang   

9 Ủy ban nhân dân phường Ỷ La   

10 Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân   

11 Ủy ban nhân dân phường Tân Hà   

12 Ủy ban nhân dân phường Nông Tiến   

13 Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết   

14 Phòng Văn hóa và Thông tin   

15 Phòng Quản lý đô thị   

16 Phòng Kinh tế   

17 Phòng Tài Chính - Kế hoạch   

18 Phòng Y tế   

19 Phòng Lao động thương binh và XH   

20 Phòng Nội vụ   

21 Phòng Tài Nguyên và Môi trường   

22 Phòng Tư Pháp   

23 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

24 Thanh tra thành phố   

II  Huyện Na Hang   

1 Ủy ban nhân dân thị Trấn Na Hang   

2 Ủy ban nhân dân xã Sinh Long   

3 Ủy ban nhân dân xã Thượng Giáp   

4 Ủy ban nhân dân xã Năng Khả   

5 Ủy ban nhân dân xã Thanh Tương   

6 Ủy ban nhân dân xã Thượng Nông   

7 Ủy ban nhân dân xã Côn Lôn   

8 Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái   

9 Ủy ban nhân dân xã Đà Vị   

10 Ủy ban nhân dân xã Khâu Tinh   

11 Phòng Văn hóa và Thông tin   

12 Phòng Dân tộc   

13 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

14 Phòng Tài Chính - Kế hoạch   
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15 Phòng Y tế   

16 Phòng Lao động thương binh và XH   

17 Phòng Nội vụ   

18 Phòng Tài Nguyên và Môi trường   

19 Phòng Tư Pháp   

20 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

21 Thanh tra huyện   

22 Phòng Nông nghiệp và PTNT   

III Huyện Lâm Bình   

1 Ủy ban nhân dân xã Phúc Yên   

2 Ủy ban nhân dân xã Xuân Lập   

3 Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà   

4 Ủy ban nhân dân xã Lăng Can   

5 Ủy ban nhân dân xã Thượng Lâm   

6 Ủy ban nhân dân xã Bình An   

7 Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang   

8 Phòng Văn hóa và Thông tin   

9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

10 Phòng Tài Chính - Kế hoạch   

11 Phòng Y tế   

12 Phòng Tài Nguyên và Môi trường   

13 Phòng Tư Pháp   

14 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

15 Thanh tra huyện   

16 Phòng Nông nghiệp và PTNT   

17 Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Lâm Bình   

IV Huyện Chiêm Hóa   

1 Ủy ban nhân dân thị Trấn Vĩnh Lộc   

2 Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn   

3 Ủy ban nhân dân xã Minh Quang   

4 Ủy ban nhân dân xã Trung Hà   

5 Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ   

6 Ủy ban nhân dân xã Hà Lang   

7 Ủy ban nhân dân xã Hùng Mỹ   

8 Ủy ban nhân dân xã Yên Lập   

9 Ủy ban nhân dân xã Tân An   

10 Ủy ban nhân dân xã Bình Phú   

11 Ủy ban nhân dân xã Xuân Quang   

12 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Hội   

13 Ủy ban nhân dân xã Phú Bình   

14 Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú   

15 Ủy ban nhân dân xã Phúc Thịnh   

16 Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài   

17 Ủy ban nhân dân xã Tân Thịnh   

18 Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa   

19 Ủy ban nhân dân xã Kim Bình   

20 Ủy ban nhân dân xã Hòa An   
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21 Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang   

22 Ủy ban nhân dân xã Tri Phú   

23 Ủy ban nhân dân xã Nhân Lý   

24 Ủy ban nhân dân xã Yên Nguyên   

25 Ủy ban nhân dân xã Bình Nhân   

26 Phòng Văn hóa và Thông tin   

27 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

28 Phòng Tài Chính - Kế hoạch   

29 Phòng Lao động thương binh và XH   

30 Phòng Tư Pháp   

31 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

32 Phòng Nông nghiệp và PTNT   

V Huyện Hàm Yên   

1 Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Yên   

2 Ủy ban nhân dân xã Yên Thuận   

3 Ủy ban nhân dân xã Minh Khương   

4 Ủy ban nhân dân xã Yên Lâm   

5 Ủy ban nhân dân xã Phù Lưu   

6 Ủy ban nhân dân xã Bình Xa   

7 Ủy ban nhân dân xã Đức Ninh   

8 Phòng Văn hóa và Thông tin   

9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

10 Phòng Tài Chính - Kế hoạch   

11 Phòng Nội vụ   

12 Phòng Tài Nguyên và Môi trường   

13 Phòng Tư Pháp   

14 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

15 Thanh tra huyện   

VI Huyện Yên Sơn   

1 Ủy ban nhân dân xã Lực Hành   

2 Ủy ban nhân dân xã Chiêu Yên   

3 Ủy ban nhân dân xã Trung Trực   

4 Ủy ban nhân dân xã Xuân Vân   

5 Ủy ban nhân dân xã Hùng Lợi   

6 Ủy ban nhân dân xã Tứ Quận   

7 Ủy ban nhân dân xã Tân Long   

8 Ủy ban nhân dân xã Thắng Quân   

9 Ủy ban nhân dân xã Lang Quán   

10 Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh   

11 Ủy ban nhân dân xã Trung Môn   

12 Ủy ban nhân dân xã Thái Bình   

13 Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm   

14 Ủy ban nhân dân xã Hoàng Khai   

15 Phòng Văn hóa và Thông tin   

16 Phòng Dân tộc   

17 Phòng Tài Nguyên và Môi trường   

18 Phòng Tư Pháp   
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19 Phòng Nông nghiệp và PTNT   

VII Huyện Sơn Dƣơng   

1 Ủy ban nhân dân thị Trấn Sơn Dương   

2 Ủy ban nhân dân xã Trung Yên   

3 Ủy ban nhân dân xã Minh Thanh   

4 Ủy ban nhân dân xã Tân Trào   

5 Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi   

6 Ủy ban nhân dân xã Thượng Ấm   

7 Ủy ban nhân dân xã Bình Yên   

8 Ủy ban nhân dân xã Lương Thiện   

9 Ủy ban nhân dân xã Tú Thịnh   

10 Ủy ban nhân dân xã Cấp Tiến   

11 Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành   

12 Ủy ban nhân dân xã Phúc Ứng   

13 Ủy ban nhân dân xã Đông Thọ   

14 Ủy ban nhân dân xã Kháng Nhật   

15 Ủy ban nhân dân xã Hợp Hoà   

16 Ủy ban nhân dân xã Thanh Phát   

17 Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng   

18 Ủy ban nhân dân xã Đồng Quý   

19 Ủy ban nhân dân xã Tuân Lộ   

20 Ủy ban nhân dân xã Vân Sơn   

21 Ủy ban nhân dân xã Văn Phú   

22 Ủy ban nhân dân xã Chi Thiết   

23 Ủy ban nhân dân xã Đông Lợi   

24 Ủy ban nhân dân xã Thiện Kế   

25 Ủy ban nhân dân xã Hồng Lạc   

26 Ủy ban nhân dân xã Phú Lương   

27 Ủy ban nhân dân xã Ninh Lai   

28 Ủy ban nhân dân xã Đại Phú   

29 Ủy ban nhân dân xã Sơn Nam   

30 Ủy ban nhân dân xã Hào Phú   

31 Ủy ban nhân dân xã Tam Đa   

32 Ủy ban nhân dân xã Sầm Dương   

33 Ủy ban nhân dân xã Lâm Xuyên   

34 Phòng Văn hóa và Thông tin   

35 Phòng Dân tộc   

36 Phòng Kinh tế - Hạ tầng   

37 Phòng Tài Chính - Kế hoạch   

38 Phòng Y tế   

39 Phòng Lao động thương binh và XH   

40 Phòng Nội vụ   

41 Phòng Tài Nguyên và Môi trường   

42 Phòng Tư Pháp   

43 Phòng Giáo dục và Đào tạo   

44 Thanh tra huyện   

45 Phòng Nông nghiệp và PTNT   
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46 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên   

47 Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Sơn Dương   

VIII Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố   

1 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

2 Sở Ngoại vụ   

3 Sở Tài chính   

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư   

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    

6 Sở Công thương   

7 Sở Xây dựng   

8 Sở Giao thông Vận tải   

9 Sở Tài nguyên và Môi trường   

10 Sở Khoa học và Công nghệ   

11 Sở Giáo dục và Đào tạo   

12 Sở Y tế   

13 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

14 Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội   

15 Sở Thông tin và Truyền thông   

16 Thanh Tra tỉnh   

17 Liên minh Hợp tác xã   

18 Ban Dân tộc tỉnh   

19 Trung tâm xúc tiến đầu tư   

20 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh   

21 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh   

22 Ban Quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm   

23 Ban Di dân, Tái định cư thủy điện Tuyên Quang   

24 Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài   

25 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Tuyên Quang   

26 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh TQ   

27 

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công 

nghiệp tỉnh Tuyên Quang   

28 UBND huyện Lâm Bình   

29 UBND huyện Na Hang   

30 UBND huyện Chiêm Hóa   

31 UBND huyện Hàm Yên   

32 UBND huyện Sơn Dương   

33 UBND thành phố Tuyên Quang   
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